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033 - THPT Đôn Châu 

 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334941586 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THÚY ÁI Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

2 334815343 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƠN ÁI Nữ 05/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.79  

3 334899221 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MINH AN Nữ 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

4 334893706 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THANH AN Nam 26/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.22  

5 334947308 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MỘNG CẦM Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.12  

6 334815298 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANH SÔ CHỆTE Nam 30/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.26  

7 334893659 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ MỸ CHI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.56  

8 334893710 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUẾ CHI Nữ 22/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

9 334944215 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ CHI Nữ 26/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.93  

10 334893675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ KIM CƢƠNG Nữ 08/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.89  

11 334893662 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ BÉ DIỂM Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

12 334818402 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM PỆCH CHANL ĐA Nam 12/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.11  

13 334851077 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THI SAMON ĐARA Nữ 10/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.33  

14 334877610 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM SUA SA ĐI Nam 18/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.79  

15 334893704 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG HOÀNG ĐÔNG Nam 26/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

16 334351068 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HÀ Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

17 334832940 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ HAI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.54  

18 334893650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HẢI Nam 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

19 334925429 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN HẬU Nam 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

20 334851055 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ HIẾU Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

21 334351075 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HIẾU Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.13  

22 334893683 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH HOA Nữ 13/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

23 334893658 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỶ HUYỀN Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  



24 334946333 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM PHÚC HỬU Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.72  

25 334351069 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ MINH KHÁNH Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  

26 334866995 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÓC KHÂY Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.13  

27 334818315 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHÂU VĂN KHOẮN Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.29  

28 334942433 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM KIỀU Nữ 07/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

29 334851080 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM THỊ THÚY KIỀU Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.90  

30 334893653 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM LI Nữ 19/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.59  

31 334942787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG VĂN NHỰT LINH Nam 14/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

32 334851137 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN LINH Nam 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

33 334851057 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THỊ TRÚC LINH Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

34 334946555 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THỊ THẢO LINH Nữ 26/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.34  

35 334815351 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO NHẬT LINH Nam 19/02/1996 Trà Vinh Kinh 6.67  

36 334832860 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN MINH LUÂN Nam 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

37 334918579 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CÙ MÀ Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.88  

38 334851073 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ NGỌC MAI Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.39  

39 334893711 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐIỀN THỊ TỐ MI Nữ 24/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.32  

40 334893702 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ DIỄM MY Nữ 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

41 334935372 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM QUỐC NAM Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

42 334893671 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ NGÂN Nữ 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.18  

43 334851032 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGHĨA Nam 09/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.06  

44 334893680 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ BÉ NGỌC Nữ 13/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.95  

45 334866994 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ NGUYÊN Nữ 05/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.89  

46 334893669 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM DUY NHÂN Nam 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.04  

47 334351082 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG NHI Nữ 15/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.38  

48 334851141 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NHỊ Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.83  

49 334947764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ CẨM NHUNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

50 334893679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC NHƢ Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

51 334351065 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG CHÍ NHƢ Nam 23/05/1996 Trà Vinh Hoa 5.77  

52 334851175 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANE MA NY Nam 19/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.93  

53 334793655 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ SA PA Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.72  

54 334806068 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRANG HOÀI PHÁT Nam 20/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.81  

55 334893661 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ PHÚC Nữ 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.31  



56 334941824 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG HỮU PHƢỚC Nam 16/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.71  

57 334893647 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA MINH PHƢỚC Nam 25/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.11  

58 334893651 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BỒ VĂN PHƢỚC Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

59 334949385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ MỸ QUYÊN Nữ 03/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

60 334351146 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH RẠ Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.06  

61 334893681 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ RỌNE Nữ 08/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.91  

62 334893685 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NA RƠN Nam 07/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.19  

63 334942659 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN SANG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

64 334832785 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ SAORY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.57  

65 334811797 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH TRỌNG TÀI Nam 31/07/1995 Trà Vinh Kinh 7.34  

66 334360248 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ MINH TÂM Nam 24/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.61  

67 334893707 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THANH TÂN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

68 334925574 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.44  

69 334851151 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ THU THẢO Nữ 05/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

70 334893654 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THIỆN Nam 17/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

71 334893677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH KIM THO Nữ 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

72 334893666 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐIỀN NGỌC THO Nữ 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

73 334781005 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THONL Nữ 25/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.75  

74 334718127 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH BÌNH THONL Nam 20/11/1993 Trà Vinh Khơ Me 7.50  

75 334893709 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC THƠM Nữ 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.90  

76 334944435 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ BẢO THU Nữ 05/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.64  

77 334893652 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÝ THỊ THU Nữ 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

78 334946776 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ MINH THƢ Nữ 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

79 334806066 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI THƢƠNG Nữ 27/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.81  

80 334893676 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ HÀ THƢƠNG Nữ 02/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.92  

81 334925690 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Nữ 17/11/1996 Trà Vinh Kinh 6.36  

82 334898882 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THỊ HỒNG TIẾN Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

83 334893700 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ TRANG Nữ 05/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.79  

84 334893698 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN TRANH Nam 27/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.47  

85 334935628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.24  

86 334851155 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ NGỌC TRÂN Nữ 02/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

87 334916352 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN MINH TRÍ Nam 28/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.06  



88 334790973 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ TRINH Nữ 10/05/1995 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

89 334893663 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THANH TUẤN Nam 06/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.78  

90 334893668 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM THỊ THÚY TƢỜNG Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.94  

91 334851154 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ THU UYÊN Nữ 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

92 334893691 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH VĂN Nam 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

93 334893657 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nữ 04/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

94 334893665 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ VINH Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.29  

95 334818515 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN VUI Nam 09/07/1996 Trà Vinh Kinh 6.20  

96 334947744 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TĂNG THỊ XUYÊN Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.62  

97 334893678 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHI YẾN Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

98 334925747 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ BẢO YẾN Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.70  

  

 Trà Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2015 

  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH         TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ                                                 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

      Nguyễn Xuân Tùng          Trần Ngọc Minh 

 

 

 

 


